
HỆ THỐNG MẪU BIỂU BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

TT Phu lục 
» ♦

Tên phụ lục

1 Phụ lục số 01 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch nhà 
nước năm ...

2 Phụ lục số 02 Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc kế 
hoạch nhà nước năm...

3
Phụ lục số 03.a Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn 

thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

Phụ lục số 03 .b Bảng kê xác định khối lượng công việc giải 
phóng mặt bằng đã thực hiện.

4 Phụ lục số 04 Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát 
sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán.

5 Phụ lục số 05 Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

6 Phụ lục số 06 Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm...
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Số.neày. 
Iháng. nam

'< in

Tòiiịi sõ

!;i;ì i.:

1 ront: do:
phán VÜI1

NSNN

! Ì.r ki:>r:
COÌÍỊÍ ÌK'i
kc hoạch Tiăm 

(rưnv 'ỉ òrĩị! sò
ĩh íi hòi \ò:i 

đã ửtig trước

Câp bàng 
lệnh chi 

tiền

í >h! UUi.

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng số
Von trôna nước
Vốn ngoài nước

A
y g uôn  vòn XDCB tập trung (trong cân 
đoi N SN N )

I Vốn chuẩn hi dầu tư
1 D ự  á n  . . .

II Vốn thực hỉện dự  án
1 N g à n h  . . .

1.1 D ự án nhỏm A
D ự  á n  . . .

Vôn trong rnrớc
Vốn ngoài nước

1.2 Dir án nhóm  B
] D ư  á n  . . .

Von Irong niiớc
Vốn ntioài nuớe

1.3 D ư án nhỏm  c
J D ư  án  . . .
n A 'g à i t f t . .  .

H j \y n ồ n  vốn CTMT và hỗ trợ có muc tiêu ...
l D ư  án

( \ự n ô fỉ vôn khúc......
I.)u :m

......
... ....
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Kç,

Sỏ.
î i. Itrvi» t-îih, íháỉỉh phô)

Mà chương:
KẾ H O Ạ CH  ĐIỀ U CH ỈNH  V Ố N Đ Ầ U T Ư  PH Á T T R IỂN TH UỘ C NSNN N Ă M . . . .

Phu I|IC số 02

Đơn vị: Triệu đỏng

Địa điềm

Quyết định đầu tư dự án 
(điều chinh nếu có)

Võn đã 
thanh toán từ 

khởi công 
đến hết kế 
hoạch năm 

truớc

Ke hoạch 
vốn đầu tư nãm ...

Ke hoạch điểu chinh 
vốn đầu tư năm ...

Stt Nội dung Địa điểm

mỏ tài 
khoàn của 
dự án (chi 

tiết đến

Mã sổ dự
Mã ngành 

kinh tế Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
khởi cõng 
và hoàn 
thành

Tồng mức 
von đầu tư

Số vốn 
đăthực 

hiện từ đầu 
năm đên

Ghi chúxảy dựng án đau tư (loại,
khoản)

Số, ngày,
Trong dó Trong đó

quận,
huyện)

tháng,
năm Tổng số

Trong đó: 
phẩn vốn 

NSNN
Tổng sổ

Thu hồi vốn 
đẫ ứng trước

Cấp bầng 
lệnh chi tiền

nay
Tổng sổ

Thu hồi vốn 
đã ứng trước

Cấp băng 
lệnh chi 

tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số
Vòn tronjỊ nước
Vốn ngoài nước

A
Nguồn von XDCB tập ¿rung 
(trong cân đổi NSNN):

I vón chuẩn bi dầu tư
1 Dự án . . .

11 Vốn thực hiện (lự án
1 Ngành . . .

LI Dự án nhóm A
Dự án . . .

Vòn tron£ nước
Vòn ngoài nước

1.2 Dụ án nhóm B
1 Dự án . . .

Vôn trong nước
Vôn ngoài nước

1.3 Dự án nhóm c
1 Dự án .. .
2 Nga 'n b \ . .

B INguèn vốn CTMT, hỗ Iryr có mục liêu...
! Dụ án

c Nguồn vốn khác.....
1 Dự án ...

Ghi chú; + Trong mồi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi cồng mới ngày... tháng....năm 20...
+ Dự án không có vốn ngoài nước chì ghi một dòng. Bộ trưâmg (Chú tịch U B N D  tĩnh)
+ Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Cõng an. (Kỷ, đòng dẫu)
+ Cột 6 chỉ ghi inã số khoán theo quy định cùa Mục lục ngân sách nhà nirớc
+ Cột ) 3 phân ánh số vốn đã được phàn bổ trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí đề thu hôi số vốn đâ ứng trong các năm trước năm kế hoạch)
+ Cột 17 phán ánh số vốn điều chình trong năm (bao gồm cả sổ vốn số vốn bổ trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)
+ Cột í 5 và cột 19 dối vói các dụ án dược cấp theo hình thức lệnh chi tiền (vi dụ đự án A là 1 0 tỳ đòng được cấp theo hình thức lệnh chi tiền thì ngoài việc ghi đũ các cột thông tin ở các cột tương ứng 

còn phải ghì 10 tỳ đồng ơ cột 15 và cột 19).
Nơi nhộn :
- Bộ Kẻ hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cơ quan Tài chinh;
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B Ả N G  X Á C  Đ Ị N H  G I Á  T R Ị  K H Ố I  L Ư Ợ N G  C Ô N G  V I Ệ C  H O À N  

T H À N H  T H E O  H Ợ P  Đ Ồ N G  Đ Ề  N G H Ị  T H A N H  T O Á N

; C!t ;JO! UTIL;
> k vn  . î i  >;•)'.: M > n ü a v  t l ì  i i ỉ ' H? r i a i i ’

i^ cn  ‘J i a o  ihàii  

B en  n lìận  thàu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu s ố ..... ngày.......tháng......năm......

SỐ T T Tên công việc Đơn vị tính

Khối lượng
Đơn giá 

thanh toán

Thành tiền

Ghi chúTheo hợp 
đồng

Thưc "liön Theo hợp 
đồng

Thực hiện
Luỹ kế đến 
hết kỳ trước

Thực hiện 
kỳ này

Luỹ kê đên 
hết kỳ trước

Thực hiện 
kỳ này

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng số:

1. G iá trị hợp đồng:
2. G iá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. C hiết khẩu tiền tạm ứng:
6. G iá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
+ T hanh toán tạm ứng:
+ T hanh toán khối lượng hoàn thành:
Số tiền bằng chữ:......................................... (là sổ tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
I Ủy k e  aiú trị thanh toán:

Dại (liẹn nhử thâu  f)ạí íỉiện ÜI vân giám sát ( neu ro  )
■ ' í ;  í ,■ ■ Í H Ị :  -, : ■ ' Á,  . ; V ' ;  , í  Ị : a  ì ; Ị > ỉ  • ’ r > Ị I , .

Ngàv. .. thánu . năm 2(1 . 
ĩ)ại diện ch li đâu tu
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Phu luc số 03.b • »

BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG ĐÈN BÙ 
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ THỰC HIỆN » • *

QĐ phê duyệt phương án đên bù GPMB Số tiền Hội đồng đền bù

STT Nội dung Số, ngày, 
tháng, năm Số tiền

GPMB đâ chi trả cho đơn vị 
thụ hưởng theo phương án 

được duyệt

Ghi chú

1 2 3 4 5 6
I Thanh toán cho các cơ quan, tổ chức:

1

2.......

II Thanh toán trực tiếp cho hộ dân:
---- --------------- -—

---------- ------------- ----------- • ■
----------------------------- ------------ -

- - - ' ------ ----— —

N g à y .....thảng........nãm

Chủ đầu tir
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dẩu)

Đại diện chinh quyền 
địa phương

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
Hội đồng đền bù GPMB

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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Pli ụ lục 04
B Ả N G  X Á C  Đ Ị N H  G I Á  T R Ị  K H Ố I  L Ư Ợ N G  C Ô N G V I Ệ C  P H Á T  S I N H  N G O À I  H Ợ P  Đ Ồ N G  Đ Ề  N G H Ị  T H A N H  T O Á N

! CVI d ụ  ;m Má dụ an:
] e n  go i  th;m

ỉ l ợ p đ ỏ n i ^ s ò  níỊÙy thánu nan ì 
Bên giao thâu:
Ben nhận thầu:
T h a n h  toán lần thứ:
C ăn  củ  xác định:
B iên  b ả n  nghiệm thu s ố ......ngày....... tháng......n ă m ......

SỐ TT Tên công việc Đơn vị tính

Khối iượng ?hát sinh ngoài hợp đồng
Đơn giá 

thanh toán

Thành tiền
Ghi chúTổng khối 

lượng phát 
sinh

Thực hiện

Luỹ kế đến 
hết kỳ trước

Thực hiện 
kỳ này

Luỹ kế đến 
hết kỳ trước

Thực hiện 
kỳ này

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số:
— .........-  — ...................... ■■ ---------------- -- -------- --------- -............... — - ........... ........... ...— ---------- ........... ...... — -------  ------

1 - Tổng giá trị khối lượng phát sình:
2. G iá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Sổ tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kể giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Chiết khấu tiền tạm ứng:
6. G i á  tr i dề nghị thanh  toán kỳ này:

'{ 'h a n h  toan lạm ứrm:
i h a n h  l oãn  khôi  íượiìLi h o a n  thãnli:

' V  ’ M O I ’ ; ' ' , ! ! ! !  J ] : ì  l a  >■.> ! Ĩ C : i ‘. ì c  i m h i  í h a i i ỉ i  U ' d i i  k \  n a v i

• : ‘x ’‘-V I*'i;ỉ ; I ị ỈM Mỉ' i. oan

D i l l  d i é n  n h a  t h à  11 D ạ  í d i ệ n  ill v a n  g i á m  s á t  i ne  II c ỏ  )

' ?, \ ; ’ h  ’ r  ■ ■ ! !  i ’>' : ‘ K \  > ■ ‘ h (  ‘ >’ • *■ - h i u  >■: >'ii i í f  ì Ị T ỳ  Ị ỉ i i l t i

\  ĩ h i l l ỉ y  :r ■.:)>}>

t)ại (iiệĩi chu đíìu lu
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Chủ đầu tư: 
S ổ : . . .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phu luc 05

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc nhà nước.....................................

Tên dự án, công trình:...................................................................................... Mã dự án đầu tư:

Chủ đầu tư/Ban QLDA...........................mã số ĐVSDNS:............................................................................
Số tải khoản của chủ đầu tư: - vốn trong nước.................. tạ i:.............................................................

-  Vốn ngoải nước...................tại.............................................................................................................................................................

Căn cớ hợp đồng số:............................ ngày.... tháng..... năm......................................................................
Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số............................................. ngày...........tháng.....năm.......
Luỹ kể giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:...............................................đồng.
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán........ ..... đông.
Số tiền đề nghị:
Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT....).........................................................................
Thuộc kế hoạch vốn: Năm...

_____________________ __________________________  __________ Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán được 
duyệt hoặc giá ữị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ 
khởi công đến cuối kỳ trước 

(gồm cả tạm ứng)

Ị số đề nghị tạm ứng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm ứng)

VốnTN VốnNN VốnTN VốnNN

Ghi tên công việc, hạng mục 
hoặc hợp đồng đề nghị thanh 
toán

Cộng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: 
Bằng chữ:...............................................................

Trong đó: - Thu hồi tạm ứng (bằng số):..............
+ Vốn ữong nước............................
+ Vốn ngoài nước............................

- Thuế giá trị gia tăng
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số).....

+ Vốn trong nước.............................
+ Vốn ngoài nước............................

Tên đon vị thự hưởng.............................................
Sổ tài khoản đơn vị thụ hưởng...........................tại

Ke toán trưởng
(Kỷ, ghi rô họ tên)

Ngày.......thảng......năm....
Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ VÀ đóng dau)

Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)



PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

x :iìi\ 1! i'; ì H QKiy dc nghị thanh toán vốn đầu t ư
Ị/ ,UÁ___ np --------------------- ' _____k iic  nha "urớc chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nôi dime sn

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Đơn vị: đông/USI >

Nỏ] duns Tổng số Vốn trong nước V ô n  ngoài nưoe

sô vôn châp nhận

' Vhk . Ị!CU m uc.....

ỉ ' .\ìựi . iicu mục.....

j 1 M;k . uèu mục.....

í YHil Ịiê u m u c.....

! rong đó:
ị
ị ' So thu li01 tạm ứng

Các năm trước
Nấm nay

Ị ìiiie ụ VA tri gia lăng

’ ^  I! ■■! li vị í hụ hưởng
........................................... -

—

iHung chữ:

ISỏ III chỏi.

1 ĩi . 1

( Ì h ì  t h í «

( an hộ thanh toán
■ K v  í ’ h ỉ  ¡ i o  l e n  ị

Trường phòng Giám đốc KBNN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng cỉau



BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM
P h ụ  l ụ c  s ổ  0 6

Tên dự án:
Chù đầu tư:
Thời gian khơi còng - hoàn thành:
Quyct định đầu tư dược duyệt (số, ngáy, tháng, năm): 
Tồní: mứt' đầu tư đirợc duvệt:
Tình hình thanh toán vốn:

Mã dự án đầu tư:

Dơn vị: đòng

Nội dung
Kê hoạch
năm

Số vồn đà thanh toán trong năm..

Tông sò

Trong đỏ:

Thanh toán khối 
lượng hoàn thành

Vốn tạm ứng theo 
chề độ chưa thu hồi

Tồng số vốn theo 
kế hoạch còn lại 
chưa thanh toán

Ghi chú

7=3-4
So liệu ciia chủ dâu tu*:
Vốn thanh tơáĩi trung nãm (1+2+3)

Vốn trong 
Vốn ngoài

Trong đó chia ra:
Kc hoạch vổn trong, năm

Von trong 
Vốn ngoài

Vốn ứny trước kế hoạch năm sau (vốn trong 
Vỏn còn lại kê hoạch năm trước 
được phép kéo dài chuyên sang:

Vốn trong 
Von ngoài 

Luv kè vòn thanh toán từ khời công 
đến hct niên độ ngằn sách năm ke hoạch:

Von trong 
Von ngoài 

Sổ liệu cúa Kho bạc noi giao dịch:
Vốn thanh toán trong năm (1 +2+3)

Vốn Irong

nước
nước

nước
nước
nước)

nuức
nước

nước
nưởc

nước 
Vôn ngoài nước

Trong đó chia ra:
Kẻ hoạch vốn trong nãm

Vốn trong 
Vốn ngoài

Vốn írng trước kế hoạch nâm sau (von trong 
Vôn còn lại kê hoạch năm trước 
được phép kéo dài chuyền sang:

Vốn trong 
Vốn ngoài 

Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đán hết nièn độ ngân sách năm kế hoạch:

Vốn trong 
Vốn ngoài

Chênh lệch vổn thanh toán trong năm:
Vốn thanh toán irong nãm (1+2+3):

Vốn trong 
Vốn ngoài

Ke hoạch vồn trong năm
Vốn trong 
Von nuoài

Vốn ứng trước kề hoạch năm sau (vổn trong 
Vôn còn lại kê hoạch nãm trước 
dược pliép kéo dài chuyên sang:

Vốn trong 
Vốn ngoài 

Luv kê vòn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên dộ níiân sách nãm kc hoạch:

Vốn trong 
Vốn ngoài

nước
nuơc
nước)

nước
nuớc

nước
nước

nước
nước

mrớc
rtuơc
nưức)

nước
nước

nước
nước

Cilii chú : + S(ì \ 1111 thanh toán trong năm !à số vốn được thanh toán theo niến độ NSNN theo quv định (đen hếl 3 l/l nãin sau).
• Số vốn ứnc trước kế lioạch nãin sau là số vốn được thanh toán đcn 31./] nãm sau.
-  Sil \ố n  kéo dài KH năm trước chuyển sang:

- Vốn trong nước: là số von còn lại của KH năm trước được kéo dài thanh toán trong năm theo quy định cụ thê từng trường hợp (tòi đa đèn 31/1 năm sau)
- Vôn rmoái nưóc: íà sỏ vốn niỉoái nước được kéo đài thanh toán như vốn trena nước (như vốn vay của Cơ quan phái trien Pháp AFD...)

Cột 6: vồn lạm ửna theo chế độ còn lại ciura thu hòi dến 3 1/1 năm sau.
Níiày . . .tháníĩ. . . năm Ngày . . .thána. . . nảm

Chú đẩu tir Kho bạc nhà nuóc
Kế toán truớnn Thu Irưỡnsi don vị Thủ trườnụ đưn vị
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